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     TRUNG TÂM TGPL                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÀ NƯỚC

      Số: 166/TGPL-HCTH                                   Cần Thơ, ngày 20 tháng 5 năm 2021V/v cập nhật và công bố danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý và Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý






Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

	Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
	Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;
Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2021.
	Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận, nắm bắt thông tin và lựa chọn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý). 
Nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ lập danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, kính trình Sở Tư pháp cập nhật và công bố lên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp và niêm yết tại các cơ quan tiến hành tố tụng.
Trân trọng kính chào./.
	(Đính kèm Phụ lục 1: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; Phụ lục 2: Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý và Phụ lục 3: Danh sách luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý)

Nơi nhận: 	GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu VT. 
	 
	
	
		





PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	TT
	Tên đơn vị
	Người đại diện 
theo pháp luật
	Địa chỉ
	Điện thoại/Fax/Email

	I
	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ
	Ông Lê Văn Hận - Giám đốc Trung tâm
	Số 1A, Trần Khánh Dư, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	02923.825.826
02923.810.328
Email: 
tttgpl_cantho@yahoo.com

	II
	Các Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ

	1
	Chi nhánh số 01 - Trung tâm TGPL nhà nước TP. Cần Thơ tại huyện Vĩnh Thạnh
	Ông Hoàng Minh Tiền - 
Trưởng Chi nhánh
	Khu hành chính UBND H.Vĩnh Thạnh
	0292.3641.835, chinhanh1vinhthanh@
gmail.com

	2
	Chi nhánh số 02 - Trung tâm TGPL nhà nước TP. Cần Thơ tại quận Thốt Nốt
	Ông Bùi Xuân Nam -
Trưởng Chi nhánh 
	Khu hành chính UBND quận Thốt Nốt
	0292.3611.012, cn2thotnot@gmail.com

	3
	Chi nhánh số 03 - Trung tâm TGPL nhà nước TP. Cần Thơ tại huyện Thới Lai
	Bà Huỳnh Thanh Khiết - Trưởng Chi nhánh
	Số 118B, Ấp Thới Thuận B,TT.Thới Lai, H.Thới Lai
	0292.3681.182,
cn03thoilai@gmail.com

	4
	Chi nhánh số 04 - Trung tâm TGPL nhà nước TP. Cần Thơ tại huyện Phong Điền
	Ông Trần Hoàng Bảo - Trưởng Chi nhánh
	Khu hành chính UBND huyện Phong Điền
	0292.3504.113, cn4phongdien@gmail.com

	5
	Chi nhánh số 05 - Trung tâm TGPL nhà nước TP. Cần Thơ tại quận Ô Môn
	Ông Nguyễn Hoàng Dư - Trưởng Chi nhánh
	Dãy 17 căn, 3/2-KV4-P.Châu Văn Liêm-Ô Môn
	0292.3665.579, cn5omon@gmail.com



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	TT
	Họ và Tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Số điện thoại

	1
	Lê Văn Hận
	Trợ giúp viên pháp lý
	0939.191.982

	2
	Bùi Thị Xuân Thy
	Trợ giúp viên pháp lý
	0909.501.064

	3
	Phan Thị Ngọc Thanh
	Trợ giúp viên pháp lý
	0917.447.630

	4
	Nguyễn Thị Chúc Linh
	Trợ giúp viên pháp lý
	0392.693.688

	5
	Lê Thị Hồng Thắm
	Trợ giúp viên pháp lý
	0939.480.493

	6
	Mai Trúc Phi
	Trợ giúp viên pháp lý
	0985.171.008

	7
	Đinh Thị Ánh Hồng Vương
	Trợ giúp viên pháp lý
	0936.234.505

	8
	Nguyễn Lý Xuân Tâm
	Trợ giúp viên pháp lý
	0939.144.291

	9
	Lưu Ngọc Sĩ
	Trợ giúp viên pháp lý
	0919.811.022

	10
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Trợ giúp viên pháp lý
	0939.259.720

	11
	Hoàng Minh Tiền
	Trợ giúp viên pháp lý
	0975.050.123

	12
	Trương Thị Thuý Kiều
	Trợ giúp viên pháp lý
	0395.116.332

	13
	Bùi Xuân Nam
	Trợ giúp viên pháp lý
	0917.652.531

	14
	Đặng Trúc Phương
	Trợ giúp viên pháp lý
	0934.172.635

	TT
	Họ và Tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Số điện thoại

	15
	Huỳnh Thanh Khiết
	Trợ giúp viên pháp lý
	0985.395.225

	16
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Trợ giúp viên pháp lý
	0932.825.297

	17
	Trương Thuỷ Ngân
	Trợ giúp viên pháp lý
	0939.766.191

	18
	Trần Hoàng Bảo
	Trợ giúp viên pháp lý
	0919.129.899

	19
	Nguyễn Thị Diệu
	Trợ giúp viên pháp lý
	0976.932.232

	20
	Lê Nguyễn Hoài Thơ
	Trợ giúp viên pháp lý
	0913.209.420

	21
	Lê Thị Tiền
	Trợ giúp viên pháp lý
	0826.350.456

	22
	Nguyễn Hoàng Dư
	Trợ giúp viên pháp lý
	0906.202.629

	23
	Nguyễn Châu Chí Cường
	Trợ giúp viên pháp lý
	0909.101.244

	24
	Nguyễn Ngọc Long Uyên
	Trợ giúp viên pháp lý
	0358.474.895


















PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	TT
	Họ và Tên
	Chức danh 
	Số điện thoại

	1
	Trần Minh Trị 
	Luật sư 
	0908.365.369

	2
	Trần Văn Sĩ
	Luật sư
	0939.453.868

	3
	Vũ Tố Quyên
	Luật sư
	0919.145.379

	4
	Nguyễn Đăng Thắng
	Luật sư
	0945.010.044

	5
	Hồ Tấn Danh
	Luật sư
	0917.157.555










